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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Min  Đạo. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Huỳn  T ị T ùy Dương. 

2. Ông Nguyễn Min  Trí. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đìn  An  - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia phiên tòa: 

Bà Lê T ị Hoài - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 07 tháng 7 năm 2023  tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu Một xét 

xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 433/2022/TLST-HNGĐ ngày 21 tháng 11 năm 

2022 về vi    Ly hôn  tr n     p về nuôi  on    i  tài sản k i ly  ôn”  t eo Quyết địn  

đư  vụ án ra xét xử số 47/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 6 năm 2023 giữ   á  

đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn T n L  sin  năm 1982. Đị     :  ố   đư ng  1  T  

 2  K u p ố  3  p ư ng H  t àn  p ố M  t n  Bìn  Dương; (   mặt). 

2. Bị đơn: Bà P ạm Ngọ  N  sin  năm 1980. Đị     :  ố   đư ng  1  T   2  K u 

p ố  3  p ư ng H  t àn  p ố M  t n  Bìn  Dương; (có mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 27/10/2022 và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn 

ông Nguyễn Tấn L trình bày:  

Ông Nguyễn T n L và  à P ạm Ngọ  N kết  ôn vào năm 2003  đăng ký kết  ôn 

tại Ủy   n n ân dân p ư ng PC, thị xã T  t n  Bìn  Dương t eo gi y   ứng n ận kết 

 ôn số X4  quyển số 02/2003. T  i gi n đầu   ung sống vợ   ồng r t t ương yêu n  u  

qu n tâm lo lắng   o n  u. Tuy n iên  s u đ  lại p át sin  n iều mâu t uẫn    t đồng 

qu n điểm sống  k ông tìm đượ  tiếng n i   ung  k ông t ể  àn gắn đượ . Ông L xác 

địn  t ự  tế  uộ  sống vợ   ồng đã k ông  òn  ạn  p ú   ơn 02 năm n y  do   i  ên 

k ông    tiếng n i   ung  k ông  òn yêu t ương n  u nữ . Vợ   ồng t ư ng xuyên  ãi 

vã t ậm   í    lú  xô xá  n  u. Bà N     àn  vi s  n ụ  ông trong n à và  ả  ên ngoài  

xem t ư ng ông. Ông L t ừ  n ận trong quãng t  i gi n vợ   ồng xí   mí   thì có tình 
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 ảm với ngư i k á  n ưng     dừng lại ở mứ  độ  ảm mến n  u   ứ   ư    ung sống 

n ư vợ   ồng   y làm gì    lỗi với gi  đìn . Bản t ân ông tự t  y là s i nên đã    m 

dứt từ năm 2022. Đến t  i điểm ông nộp đơn ly  ôn t ì đã k ông  òn   ung sống với 

Bà N nữ   ông bà đã k ông  òn qu n tâm  lo lắng   o n  u. Do tìn   ảm vợ   ồng đã 

không còn nên ông yêu  ầu đượ  ly  ôn với  à P ạm Ngọ  N.  

Về  on   ung: C  04  on   ung tên Nguyễn P ạm K án  H, sinh ngày 02/8/2004, 

Nguyễn P ạm K án  N1, sinh ngày 27/10/2009, Nguyễn P ạm K án  V  sin  năm 

12/6/2014, Nguyễn P ạm P ú  K, sinh ngày 03/11/2018. Ông L đề ng ị gi o  on   ung 

tên Nguyễn P ạm P ú  K, sinh ngày 03/11/2018 và Nguyễn P ạm K án  V, sin  năm 

12/6/2014 cho bà P ạm Ngọ  N trự  tiếp nuôi dưỡng    ăm s  . Ông L sẽ trự  tiếp nuôi 

dưỡng   áu Nguyễn P ạm K án  N1, sinh ngày 27/10/2009. Do con chung Nguyễn 

P ạm K án  H  sin  ngày 02/8/2004 đã trên 18 tu i nên k ông yêu  ầu Tò  án giải 

quyết.  

V n đề   p dưỡng: Tự t ỏ  t uận  k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

Về tài sản   ung  nợ   ung: K ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

Theo bản tự khai ngày 05/01/2023 và quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Phạm 

Ngọc N bày:  

Bà N t ống n  t với l i trìn   ày  ủ  Ông L về t  i gi n kết  ôn   on   ung. Tuy 

n iên  trướ  yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn t ì  à k ông đồng ý. Bởi vì  uộ  sống 

vợ   ồng  ủ  ông  à k ông    mâu t uẫn gì quá lớn dẫn đến p ải ly  ôn  gi  đìn  đã    

04  on   ung   i n  òn một   áu r t n ỏ (sin  năm 2018 .  uốt 19 năm qu  gi  đìn  

ông  à sống r t  ạn  p ú    à luôn làm tròn   n p ận  ủ  ngư i vợ  ngư i mẹ. Bà xá  

địn  vẫn  òn r t yêu t ương   ồng  on và mong muốn gi  đìn  sum vầy. C  t ể     vì 

một   út nông nỗi mà Ông L yêu  ầu ly  ôn dẫn đến gi  đìn    i  rẻ nên  à mong 

muốn đượ  đoàn tụ. Ngoài r ,  á   on   ung  òn n ỏ  k ông t ể sống t iếu      oặ  

mẹ. Vì vậy  à k ông đồng ý yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn. 

Ngày 31/01/2023, Bà N nộp đơn yêu  ầu p ản tố đề ng ị   i  đôi tài sản   ung là 

t ử  đ t số 924  t   ản đồ 22     di n tí   353m
2
 tọ  lạ  tại p ư ng VT  t ị xã T  t n  

Bìn  Dương t eo gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số BB2026XX do UBND  uy n 

(n y là t ị xã  T   p ngày 09/4/2010. Bà N yêu cầu đượ  n ận  i n vật với di n tí   là 

176,5m
2
 (trong đ     50m

2
 đ t t    ư . 

Ngày 22/5/2023   ị đơn rút yêu  ầu p ản tố về vi     i  tài sản   ung. Bị đơn xá  

địn  rằng nguyên n ân  à nộp đơn p ản tố     mong muốn kéo dài t  i gi n để Ông L 

suy ng ĩ lại mà qu y về với vợ  on    ứ k ông    ý muốn   i  tài sản với Ông L. Đối 

với n ững v n đề k á  về  on   ung t ì  à k ông    ý kiến   y yêu  ầu gì. 

Tại p iên tò : 

Nguyên đơn t  y đ i yêu  ầu k ởi ki n về  on   ung  đề ng ị gi o 03 con chung 

cho Bà N trự  tiếp nuôi dưỡng  v n đề   p dưỡng k ông đề ng ị giải quyết. 

Bị đơn vẫn giữ nguyên ý kiến n ư đã trìn   ày. 

 ại diện  iện ki m sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia phiên tòa phát 

bi u quan đi m:  

Về t ủ tụ  tố tụng: Tò  án n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu Một t ụ lý giải quyết vụ 

án đúng t ẩm quyền  đảm  ảo t  i  ạn   uẩn  ị xét xử. Quá trìn  điều tr   vi   t u t ập 
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  ứng  ứ   ò  giải  tiếp  ận  ông k  i   ứng  ứ và tống đạt văn  ản tố tụng đượ  Tò  

án t ự   i n đúng quy địn . Tại p iên tò   Hội đồng xét xử và  á  đương sự đã tuân t ủ 

đúng  á  quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. Đại di n Vi n kiểm sát k ông    ý kiến 

đề ng ị k ắ  p ụ  vi p ạm.  

Về nội dung: Căn  ứ  á  tài li u    ứng  ứ    tại  ồ sơ vụ án   ăn  ứ kết quả xét 

 ỏi  tr n  luận tại p iên tò . N ận t  y yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn là    không 

 ơ sở nên đề ng ị Hội đồng xét xử không    p n ận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u k i ng iên  ứu  á  tài li u    trong  ồ sơ vụ án  ý kiến  ủ  đại di n Vi n kiểm 

sát, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn k ởi ki n về ly hôn  tr n     p về nuôi  on với  ị đơn 

bà P ạm Ngọ  N. Bị đơn có nơi  ư trú tại p ư ng H  t àn  p ố M, t n  Bìn  Dương. 

Do đ   vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu Một 

theo k oản 1 Điều 28  điểm   k oản 1 Điều 35 và điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự.  

[2] Về nội dung:     

[2.1] Ông Nguyễn T n L và bà P ạm Ngọ  N kết  ôn trên  ơ sở tự nguy n  đăng 

ký kết  ôn tại Ủy   n n ân dân p ư ng P, thị xã T  t n  Bìn  Dương t eo gi y   ứng 

n ận kết  ôn số 17  quyển số 02/2003 nên qu n     ôn n ân giữ  ông,  à là  ợp p áp 

theo quy địn  tại Điều 9 Luật Hôn n ân và Gi  đìn .  

[2.2] Ông Nguyễn T n L yêu  ầu đượ  ly  ôn với bà P ạm Ngọ  N vì   o rằng 

trong quá trìn    ung sống giữ  vợ   ồng t ư ng xuyên   t đồng qu n điểm     n iều 

xung đột  mâu t uẫn,   t đồng qu n điểm sống  k ông tìm đượ  tiếng n i   ung  k ông 

t ể  àn gắn đượ . Ông L xá  địn  t ự  tế  uộ  sống vợ   ồng đã k ông  òn  ạn  p ú  

 ơn 02 năm n y  do   i  ên k ông    tiếng n i   ung  k ông  òn yêu t ương n  u nữ . 

Vợ   ồng t ư ng xuyên  ãi vã t ậm   í    lú  xô xá  n  u. Bà N     àn  vi s  n ụ  

ông trong n à và  ả  ên ngoài. Bà P ạm Ngọ  N xá  địn  rằng  uộ  sống vợ   ồng  ủ  

ông  à k ông    mâu t uẫn gì quá lớn dẫn đến p ải ly  ôn  gi  đìn  đã    04  on 

  ung   i n  òn một   áu r t n ỏ (sin  năm 2018 .  uốt 19 năm qu  gi  đìn  ông  à 

sống r t  ạn  p ú    à luôn làm tròn   n p ận  ủ  ngư i vợ  ngư i mẹ. Bà xá  địn  vẫn 

 òn r t yêu t ương   ồng  on và mong muốn gi  đìn  đoàn tụ.  

Hội đồng xét xử n ận t  y  mụ  đí    ủ   ôn n ân là  ùng n  u xây dựng gi  

đìn   ạn  p ú   vợ   ồng  ò  t uận    ăm lo  on   ung. Bản t ân Ông L xá  địn  

nguyên n ân mâu t uẫn đã trầm trọng n ưng k ông    tài li u   ứng  ứ nào   ứng 

min    o ý kiến này  đồng t  i qu  xá  min  tại nơi  ư trú t ể  i n  đị  p ương k ông 

n ận đượ    t  ứ đơn t ư nào p ản án  về vi   mâu t uẫn gi  đìn   ủ  ông  à. Bản 

thân Ông L t ừ  n ận trong quãng t  i gi n vợ   ồng xí   mí   t ì    tìn   ảm với 

ngư i k á  n ưng     dừng lại ở mứ  độ  ảm mến n  u   ứ   ư    ung sống n ư vợ 

  ồng   y làm gì    lỗi với gi  đìn . Bản t ân ông tự t  y là s i nên đã    m dứt từ 

năm 2022. N ư vậy  mâu t uẫn vợ   ồng  ủ  ông   à   ư  đến mứ  trầm trọng     k ả 

năng  àn gắn. Vì t ế yêu  ầu ly  ôn  ủ  Ông L là k ông     ơ sở    p n ận. 

Về  on   ung  tài sản   ung  nợ   ung: Do yêu  ầu ly  ôn k ông đượ     p n ận 

nên Hội đồng xét xử k ông giải quyết v n đề  on   ung  tài sản   ung  nợ   ung. 
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[3] Về yêu  ầu p ản tố  ủ   ị đơn: Ngày 13/02/2023  Tò  án t ụ lý yêu  ầu p ản 

tố  ủ   ị đơn về vi   tr n     p tài sản   ung là t ử  đ t số 924  t   ản đồ 22     di n 

tích 353m
2
 tọ  lạ  tại p ư ng VT  t ị xã T  t n  Bìn  Dương t eo gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t số BB2026XX do UBND  uy n (n y là t àn  p ố) T   p ngày 

09/4/2010. Tuy nhiên, ngày 22/5/2023, Bà N rút toàn  ộ yêu  ầu p ản tố về vi     i  tài 

sản   ung. N ận t  y vi   rút toàn  ộ yêu  ầu p ản tố  ủ   ị đơn là tự nguy n nên Hội 

đồng xét xử    p n ận và đìn      xét xử đối với toàn  ộ yêu  ầu p ản tố t eo quy địn  

tại k oản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[4] Từ n ững n ận địn  trên  xét t  y không     ăn  ứ    p n ận yêu  ầu k ởi 

ki n  ủ  nguyên đơn đối với  ị đơn. Đối với l i đề ng ị  ủ  Đại di n Vi n kiểm sát là 

    ăn  ứ nên Hội đồng xét xử    p n ận.  

[5] Về án p í sơ t ẩm: Nguyên đơn p ải   ịu t eo quy địn  p áp luật. Hoàn trả 

  o  ị đơn số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 12.000.000 đồng. 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 1 Điều 28  điểm   k oản 1 Điều 35  điểm   k oản 1 Điều 39  k oản 

4 Điều 147  Điều 235  k oản 2 Điều 244  Điều 266  Điều 271 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Áp dụng các Điều 56, 57, 81, 82, 83, 84  ủ  Luật Hôn n ân và Gi  đình;  

Áp dụng Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủy   n t ư ng vụ Quố   ội 

quy địn  về mứ  t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản lý và sử dụng án p í và l  p í Tò  án. 

1. Không c  p n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ  ông Nguyễn T n L đối với bà P ạm 

Ngọ  N về vi   ly  ôn  tr n     p về nuôi con.  

2. Đìn      toàn  ộ yêu  ầu p ản tố  ủ   à P ạm Ngọ  N về vi   tr n     p tài 

sản   ung k i ly  ôn. 

3. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

Ông Nguyễn T p L p ải   ịu 300.000đ (ba trăm ng ìn đồng  đượ  k  u trừ toàn 

 ộ vào số tiền đã nộp t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í số AA/2021/0002022 ngày 

08/11/2022  ủ  C i  ụ  T i  àn  án Dân sự t àn  p ố T ủ Dầu Một  t n  Bìn  Dương.  

C i  ụ  T i  àn  án Dân sự t àn  p ố T ủ Dầu Một  t n  Bìn  Dương  oàn trả 

cho bà P ạm Ngọ  N số tiền 12.000.000đ (mư i   i tri u đồng  tạm ứng án p í đã nộp 

t eo  iên l i t u tiền số AA/2021/0002381 ngày 08/02/2023. 

Nguyên đơn   ị đơn đượ  quyền k áng  áo trong t  i  ạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND t n  Bìn  Dương;                                                    
- VK ND t n  Bìn  Dương; 

- VKSND t àn  p ố T ủ Dầu Một; 

- C i  ụ  THADS t àn  p ố T ủ Dầu Một; 

- Đương sự; 

- Lưu: HSVA, VT.               

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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